
Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 10A1
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Trần Kim Phụng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC GD KTPL GDTC Toán GDQP GDTC
S2 Toán Văn GDĐP Địa GD KTPL Hóa
S3 HĐTrN1 Toán Văn N.ngữ Toán Hóa
S4 Sử Địa HĐTrN2 Lí N.ngữ Lí
S5 Hóa Văn Địa Sử N.ngữ Lí

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 10A2
  - Chủ nhiệm        : Quách Kim Ngoãn

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC GDTC Lí N.ngữ Địa Hóa
S2 Hóa GDTC N.ngữ GDQP Văn
S3 Toán Hóa Toán Sử N.ngữ Lí
S4 Địa Văn Toán GDĐP Địa Sử Lí
S5 GD KTPL Văn HĐTrN2 HĐTrN1 GD KTPL Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 10A3
  - Chủ nhiệm        : Trần Mỹ Tường

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC Lí Sử Lí GD KTPL GD KTPL
S2 Lí GDĐP Địa Địa N.ngữ GDQP
S3 Văn Hóa HĐTrN2 Địa Sử GDTC
S4 Văn Toán N.ngữ GDTC Hóa Toán
S5 HĐTrN1 Toán N.ngữ Văn Hóa Toán

C
H

IỀ
U

C1 Tiếng Pháp

C2 Tiếng Pháp

C3 Tiếng Pháp

C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 10A4
  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Ngô Ngọc Minh

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 SHDC Sử Tin GDTC Toán HĐTrN1
S2 Sử Hóa Tin HĐTrN2 GDTC
S3 Hóa Văn GDĐP Địa Tin Địa Địa
S4 Văn Toán N.ngữ Lí Lí GDQP
S5 Văn Toán N.ngữ Toán Lí N.ngữ

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 10A5
  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Hòa

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC Văn GDTC N.ngữ Toán Sử
S2 Văn Hóa N.ngữ Tin Toán
S3 Lí N.ngữ HĐTrN1 Toán HĐTrN2 Toán
S4 Lí Tin GDQP Lí GDTC Địa
S5 Văn Tin Sử Địa GDĐP Địa Hóa

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 10A6
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Hân

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC Hóa Hóa GDĐP Địa HĐTrN2 Văn
S2 Hóa Văn Sử Toán Công nghệ

S3 Toán Sử Văn GDTC Toán GDTC
S4 Công nghệ Lí HĐTrN1 GDQP Lí N.ngữ
S5 N.ngữ Toán Tin Tin Lí N.ngữ

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 10A7
  - Chủ nhiệm        : Cao Thanh Huyền

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC Văn Công nghệ HĐTrN1 Toán Tin
S2 Văn GDTC GDQP Toán Toán
S3 N.ngữ GDĐP Địa Toán Sử Tin Văn
S4 Sử N.ngữ HĐTrN2 GDTC Hóa Lí
S5 Công nghệ N.ngữ Hóa Lí Hóa Lí

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 10A8
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hồng Hiền Lành

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC Toán Toán Sử HĐTrN1 Công nghệ

S2 Tin Toán Hóa GDTC Hóa
S3 Lí GDTC HĐTrN2 Hóa N.ngữ Tin
S4 GDĐP Địa Văn Lí GDQP Công nghệ N.ngữ
S5 Toán Văn Lí Văn Sử N.ngữ

C
H

IỀ
U

C1 Tiếng Pháp

C2 Tiếng Pháp

C3 Tiếng Pháp

C4
C5



Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 10A9
  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Yến Trang

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC GDTC Sử Toán GDĐP Địa Lí
S2 Địa Toán N.ngữ Văn Lí
S3 Lí Toán Toán N.ngữ GDTC GDQP
S4 GD KTPL HĐTrN2 Sinh Văn Sinh Sử
S5 Địa HĐTrN1 N.ngữ Văn Sinh GD KTPL

C
H

IỀ
U

C1 Tiếng Pháp

C2 Tiếng Pháp

C3 Tiếng Pháp

C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 10A10
  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Thắng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC GDQP HĐTrN1 N.ngữ Tin Địa
S2 CĐ Văn GD KTPL GDTC Tin Toán
S3 Văn Tin Lí HĐTrN2 GD KTPL Toán
S4 Địa N.ngữ Lí Sử Văn GDTC
S5 Sử N.ngữ Toán GDĐP Địa Văn Lí

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 10A11
  - Chủ nhiệm        : Dương Kim  Ngọc

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC Lí N.ngữ HĐTrN1 GDTC GDTC
S2 N.ngữ N.ngữ HĐTrN2 GDQP GD KTPL
S3 Toán Văn CĐ Văn Văn Tin Địa
S4 Toán Địa Sử Văn Tin Lí
S5 GDĐP Địa Tin Sử GD KTPL Toán Lí

C
H

IỀ
U

C1 Tiếng Pháp

C2 Tiếng Pháp

C3 Tiếng Pháp

C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 10A12
  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Mỹ Hạnh

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 SHDC Địa Lí CĐ Văn Toán N.ngữ
S2 Toán Địa GDTC Toán N.ngữ
S3 N.ngữ GDQP Địa GDĐP Địa GDTC GD KTPL
S4 Văn Văn HĐTrN1 Sử HĐTrN2 GD KTPL
S5 Lí Văn Công nghệ Sử Sử Công nghệ

C
H

IỀ
U

C1 Tiếng Pháp

C2 Tiếng Pháp

C3 Tiếng Pháp

C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 10A13
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Lợi

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC Toán Văn GDTC GDTC HĐTrN1
S2 GD KTPL Văn GDQP HĐTrN2 GD KTPL
S3 Văn Hóa Sử Tin N.ngữ Toán
S4 Tin Sinh Toán N.ngữ GDĐP Địa Hóa
S5 Tin Sinh Toán N.ngữ Sinh Sử

C
H

IỀ
U

C1 Tiếng Pháp

C2 Tiếng Pháp

C3 Tiếng Pháp

C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 10A14
  - Chủ nhiệm        : Ngô Thị Kim Hậu

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC Sinh GDĐP Địa Sinh N.ngữ Sử
S2 N.ngữ HĐTrN1 Sinh N.ngữ GDTC
S3 HĐTrN2 GDTC Công nghệ GDQP Toán Công nghệ

S4 Văn Toán Tin Tin Văn Hóa
S5 Sử Toán Hóa Tin Văn Toán

C
H

IỀ
U

C1 Tiếng Pháp

C2 Tiếng Pháp

C3 Tiếng Pháp

C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 11A1
  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Minh Châu

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC GDTC Toán GD KTPL Toán GD KTPL
S2 GDQP Lí GDTC Toán Sử
S3 HĐTrN1 GDĐP Địa Lí N.ngữ N.ngữ Lí
S4 Sử HĐTrN2 Văn Hóa N.ngữ Địa
S5 Hóa Văn Văn Hóa Địa Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 11A2
  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Phương

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC Lí GDTC N.ngữ GDTC Toán
S2 Toán Toán N.ngữ Sử Hóa
S3 N.ngữ Địa Toán HĐTrN2 GDQP Hóa
S4 Hóa Địa Sử GDĐP Địa Lí Văn
S5 Văn GD KTPL GD KTPL HĐTrN1 Lí Văn

C
H

IỀ
U

C1 Tiếng Pháp

C2 Tiếng Pháp

C3 Tiếng Pháp

C4
C5



Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 11A3
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Mỹ Tiên

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC Văn GDĐP Địa Toán HĐTrN1 GDTC
S2 Văn GDQP Toán HĐTrN2 Tin
S3 Văn GDTC N.ngữ Sử Tin Tin
S4 Hóa Lí Sử Địa N.ngữ Toán
S5 Địa Lí Hóa Lí N.ngữ Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 11A4
  - Chủ nhiệm        : Ngô Thị Hiền Trân

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC Địa Hóa GDĐP Địa GDTC Toán
S2 Văn Hóa Lí Toán Toán
S3 Lí Văn Sử Lí Toán Sử
S4 N.ngữ GDQP HĐTrN2 N.ngữ Tin GDTC
S5 Địa Tin Văn N.ngữ Tin HĐTrN1

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 11A5
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Kim  Diệu

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC Tin GDTC Toán Hóa Hóa
S2 Tin Sử N.ngữ Lí GDQP
S3 HĐTrN1 Địa Tin N.ngữ Lí Địa
S4 N.ngữ GDTC Văn Văn Sử Toán
S5 Lí Toán GDĐP Địa Văn HĐTrN2 Toán

C
H

IỀ
U

C1 Tiếng Pháp

C2 Tiếng Pháp

C3 Tiếng Pháp

C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 11A6
  - Chủ nhiệm        : Lê Khánh Thanh Phong

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 SHDC Địa GDQP Toán Sử GDTC
S2 Địa GDTC Toán Hóa Công nghệ

S3 Văn HĐTrN1 Hóa N.ngữ Hóa Công nghệ

S4 Lí Toán Lí Văn N.ngữ HĐTrN2
S5 Sử GDĐP Địa Lí Văn N.ngữ Địa

C
H

IỀ
U

C1 Tiếng Pháp

C2 Tiếng Pháp

C3 Tiếng Pháp

C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 11A7
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Diễm Kiều

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC Văn GDQP Toán Lí GDTC
S2 Văn N.ngữ Toán HĐTrN2 GDĐP Địa

S3 Hóa Công nghệ N.ngữ Tin HĐTrN1 Lí
S4 Văn Hóa Công nghệ Sử GDTC Lí
S5 N.ngữ Hóa Toán Sử Tin Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 11A8
  - Chủ nhiệm        : Trương Hoài Lộc

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC GDTC Tin Công nghệ Hóa Lí
S2 Toán GDTC Lí Hóa Lí
S3 N.ngữ Toán HĐTrN2 GDQP Sử Hóa
S4 Toán N.ngữ Công nghệ Văn GDĐP Địa Sử
S5 Tin N.ngữ Toán Văn HĐTrN1 Văn

C
H

IỀ
U

C1 Tiếng Pháp

C2 Tiếng Pháp

C3 Tiếng Pháp

C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 11A9
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Mai Phương

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC Sinh GD KTPL GDQP HĐTrN2 GDĐP Địa

S2 Sinh Sử Toán Toán Tin
S3 HĐTrN1 Lí Tin GDTC Toán Sinh
S4 GD KTPL Văn Tin GDTC N.ngữ N.ngữ
S5 Lí Văn Toán Sử N.ngữ Văn

C
H

IỀ
U

C1 Tiếng Pháp

C2 Tiếng Pháp

C3 Tiếng Pháp

C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 11A10
  - Chủ nhiệm        : Đinh Thị Cẩm Ly

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC Tin Toán Văn Lí Toán
S2 Tin Toán Văn Sử GD KTPL
S3 Sử GDQP GDTC N.ngữ HĐTrN2 Văn
S4 Địa GD KTPL Địa N.ngữ GDTC Lí
S5 HĐTrN1 N.ngữ Tin GDĐP Địa CĐ Văn Lí

C
H

IỀ
U

C1 Tiếng Pháp

C2 Tiếng Pháp

C3 Tiếng Pháp

C4
C5



Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 11A11
  - Chủ nhiệm        : Trịnh Ngọc Kiều Trân

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC GDTC Hóa GDĐP Địa Toán Tin
S2 Công nghệ N.ngữ Sử Toán Tin
S3 Văn Hóa N.ngữ Sinh GDQP N.ngữ
S4 Văn Hóa HĐTrN2 Sinh HĐTrN1 GDTC
S5 Toán Văn Sinh Toán Công nghệ Sử

C
H

IỀ
U

C1 Tiếng Pháp

C2 Tiếng Pháp

C3 Tiếng Pháp

C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 11A12
  - Chủ nhiệm        : Đặng Thị Thu Hằng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC N.ngữ Toán Hóa Tin Tin
S2 GDTC GDQP Hóa GDĐP Địa HĐTrN1
S3 Sinh Sử Hóa Toán Công nghệ GDTC
S4 Toán Văn Văn Sinh N.ngữ Sử
S5 Toán Công nghệ Văn Sinh N.ngữ HĐTrN2

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 12A1
  - Chủ nhiệm        : Cao Lập Đức

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC Toán Địa Địa HĐTrN2 GDQP
S2 GDTC Địa GDTC Lí Toán
S3 Lí Văn Tin GD KTPL GDĐP Địa Toán
S4 HĐTrN1 GD KTPL Sử N.ngữ Văn Tin
S5 N.ngữ GD KTPL Sử N.ngữ Văn Tin

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 12A2
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Lý

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 SHDC Hóa Hóa Văn GDTC GDĐP Địa

S2 GDQP Hóa Văn Địa HĐTrN2
S3 HĐTrN1 N.ngữ GDTC Toán Sử Toán
S4 Toán N.ngữ Lí Sử GD KTPL Toán
S5 Văn Lí Lí N.ngữ GD KTPL Địa

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 12A3
  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Nguyễn Thiên Nga

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC Lí N.ngữ Sử Sử Lí
S2 Lí Hóa Văn Địa GDTC
S3 N.ngữ Toán Hóa Toán HĐTrN1 GD KTPL
S4 N.ngữ HĐTrN2 GDTC Toán GDQP Văn
S5 GD KTPL Địa Toán Hóa GDĐP Địa Văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 12A4
  - Chủ nhiệm        : Võ Hữu Lộc

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC GDQP Lí Toán N.ngữ Sinh
S2 Sinh Sử Toán HĐTrN1 Sử
S3 Hóa Lí Công nghệ GDĐP Địa Văn Văn
S4 N.ngữ GDTC GDTC Hóa Văn Công nghệ

S5 N.ngữ HĐTrN2 Toán Hóa Toán Công nghệ

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 12A5
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Loan

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC Lí Sử N.ngữ Hóa Công nghệ

S2 Lí Lí N.ngữ Toán GDTC
S3 Văn HĐTrN2 GDQP Sử N.ngữ GDTC
S4 Sinh Văn Toán Toán Công nghệ GDĐP Địa

S5 Sinh Văn Hóa Toán Công nghệ HĐTrN1

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 12A6
  - Chủ nhiệm        : Võ Trọng Nghĩa

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC HĐTrN1 Văn GDTC N.ngữ Sinh
S2 Văn Tin Toán N.ngữ Sinh
S3 Tin Văn GDĐP Địa Sử GDTC GDQP
S4 Sử Toán Hóa Lí Sinh N.ngữ
S5 Toán Toán Hóa Lí HĐTrN2 Hóa

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 12A7
  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Hồng Thắm

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC Lí HĐTrN1 GDQP Toán Văn
S2 Lí Tin Sử GDTC Văn
S3 Văn GDTC Sử HĐTrN2 Lí Hóa
S4 Toán Toán N.ngữ Tin Sinh Hóa
S5 Toán Hóa N.ngữ GDĐP Địa N.ngữ Sinh

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 12A8
  - Chủ nhiệm        : Dương Thị Hảo

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC Sử N.ngữ N.ngữ Toán Toán
S2 GDTC N.ngữ Văn Toán GDTC
S3 Lí Tin Hóa Văn Văn Sinh
S4 Lí Tin HĐTrN2 Toán GDĐP Địa GDQP
S5 Hóa HĐTrN1 Sử Tin Sinh Lí

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 12A9
  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Kim Yến

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC N.ngữ Sinh GDTC Sử Toán
S2 N.ngữ Sinh GDĐP Địa Sử Toán
S3 Hóa Lí Toán Hóa GD KTPL GDTC
S4 Lí HĐTrN1 Toán Hóa GDQP Văn
S5 GD KTPL HĐTrN2 Văn Sinh N.ngữ Văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 12A10
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Trúc Linh

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 SHDC Toán Sử Sử N.ngữ Văn
S2 Toán N.ngữ GDTC HĐTrN2 Văn
S3 HĐTrN1 Văn N.ngữ Lí Sinh Sinh
S4 Hóa GDTC GDQP GDĐP Địa Hóa Sinh
S5 Lí Địa Toán Toán Hóa Địa

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 12A11
  - Chủ nhiệm        : Lưu Thị Huyền Trâm

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC Văn GDTC Lí Hóa Sử
S2 GDĐP Địa Sinh Địa Hóa Địa
S3 Sinh Toán GDQP Toán GDTC HĐTrN1
S4 N.ngữ Lí Văn Sử Toán HĐTrN2
S5 N.ngữ Lí Văn N.ngữ Toán Hóa

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 12AP1
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Diễm

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC Địa Công nghệ GDTC GDĐP Địa GDQP
S2 Địa Sử GD KTPL Tin N.ngữ
S3 Sử Văn GD KTPL Công nghệ Địa N.ngữ
S4 Văn Công nghệ GD KTPL Tin Toán GDTC
S5 Văn N.ngữ HĐTrN2 Toán Toán HĐTrN1

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
05_HK1

(Từ 19/10/2026)
  - Tên lớp    : 12AP2
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Huyền

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 SHDC N.ngữ Văn HĐTrN1 GDQP GD KTPL
S2 N.ngữ Văn Sử GDTC Địa
S3 GD KTPL GDTC Lí Toán N.ngữ Sử
S4 GD KTPL Địa Toán Toán HĐTrN2 Tin
S5 Văn Địa GDĐP Địa Lí Tin Tin

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5


